ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I MÔN CÔNG NGHỆ 9
NĂM HỌC 2024- 2025

A. LÝ THUYẾT
1. KHÁI QUÁT VỀ NGHỀ NGHIỆP
a. Khái niệm nghề nghiệp
- Nghề nghiệp là tập hợp các công việc được xã hội công nhận.
- Người làm có năng lực, tri thức, kĩ năng và được đào tạo để tạo ra các sản phẩm vật chất và tinh thần.
- Mục tiêu: đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo ra giá trị và thu nhập ổn định cho bản thân.
- Nghề nghiệp thường là việc làm ổn định, lâu dài, mang lại thu nhập và cơ hội phát triển giá trị cá nhân, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.
b. Tầm quan trọng của nghề nghiệp đối với con người và xã hội
- Đối với con người:
+ Không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn tạo môi trường phát triển nhân cách, phát huy năng lực, sở trường, thỏa mãn đam mê và niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống.
- Đối với xã hội:
+ Góp phần tạo ra sản phẩm vật chất, tinh thần đáp ứng nhu cầu xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, đem lại phồn vinh, ổn định và giảm tệ nạn xã hội.
c. Ý nghĩa của việc chọn đúng nghề nghiệp của mỗi người
* Ý nghĩa đối với cá nhân
- Lựa chọn nghề phù hợp giúp tạo động lực trong học tập, nghiên cứu và phát triển các phẩm chất và kĩ năng.
- Nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở thích, cá tính giúp thành công và hạnh phúc với công việc.
- Chọn nghề đúng sở trường giúp phát triển, thích ứng nhanh và mang lại thu nhập ổn định, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.
* Ý nghĩa đối với gia đình
- Chọn đúng nghề giúp cá nhân nhanh có việc làm, tạo thu nhập đảm bảo, hỗ trợ tài chính cho gia đình.
- Nghề nghiệp ổn định giúp lập kế hoạch và xây dựng gia đình tương lai vững chắc.
* Ý nghĩa đối với xã hội
- Cá nhân tìm đúng nghề giúp phát triển nền kinh tế, tránh tệ nạn xã hội.
- Giảm thất nghiệp, nâng cao chất lượng lao động và tạo nền tảng phát triển xã hội bền vững.
2. ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU CHUNG CỦA CÁC NGÀNH NGHỀ TRONG LĨNH VỰC KĨ THUẬT, CÔNG NGHỆ
a. Đặc điểm của các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
- Sản phẩm lao động:
+ Tạo ra các sản phẩm cơ khí, kĩ thuật, ứng dụng, phần mềm sử dụng cho thiết bị điện tử, phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xã hội.
- Đối tượng lao động:
+ Vận dụng nguyên lí vật lí, kĩ thuật, khoa học công nghệ vào thiết kế, bảo trì, sử dụng các hệ thống ứng dụng, phần mềm, và thiết bị máy móc trong nhiều lĩnh vực.
- Môi trường làm việc:
+ Môi trường năng động, hiện đại, biến đổi và đầy thử thách.
+ Đòi hỏi trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cao.
+ Tiếp xúc với nhiều thiết bị công nghệ hiện đại và áp lực công việc lớn.
b. Yêu cầu chung của các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ
* Năng lực
- Trình độ chuyên môn: hiểu biết về nguyên lí cơ bản của ngành kĩ thuật, công nghệ; khả năng sử dụng phương tiện, thiết bị đúng cách và hiệu quả.
- Khả năng làm việc: độc lập và theo nhóm.
- Khả năng tự học và nghiên cứu: đổi mới sáng tạo và học tập ngoại ngữ.
- Sức khỏe: đủ sức làm việc trong điều kiện công nghiệp, đảm bảo an toàn và hiệu quả.
* Phẩm chất
- Kỉ luật và ý thức: tuân thủ quy định và quy tắc trong công việc.
- Tinh thần cầu tiến: tận tâm, đam mê và sáng tạo.
- Cẩn thận, chu đáo: giúp làm việc hiệu quả và tránh sai sót.
- Đức tính cần thiết: kiên nhẫn, bền bỉ và chuyên môn cao.
3. CƠ CẤU HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VIỆT NAM
Gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên:
- Giáo dục mầm non: Bao gồm nhà trẻ (từ 3 đến 36 tháng tuổi) và mẫu giáo (từ 3 đến 5 tuổi).
- Giáo dục phổ thông:
+ Giáo dục tiểu học: Bao gồm 5 lớp (lớp 1 đến lớp 5).
+ Giáo dục trung học cơ sở: Bao gồm 4 lớp (lớp 6 đến lớp 9).
+ Giáo dục trung học phổ thông: Bao gồm 3 lớp (lớp 10 đến lớp 12).
- Giáo dục nghề nghiệp:
+ Trình độ sơ cấp: Đào tạo từ 3 tháng đến dưới 1 năm.
+ Trình độ trung cấp: Đào tạo từ 1 đến 2 năm (đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông) hoặc từ 2 đến 3 năm (đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở).
+ Trình độ cao đẳng: Đào tạo từ 2 đến 3 năm (đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông).
- Giáo dục đại học:
+ Trình độ đại học dành cho: Người tốt nghiệp:
. Trung học phổ thông.
. Trình độ trung cấp mà đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hoá trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
. Trình độ cao đẳng (đào tạo từ 3 đến 5 năm).
+ Trình độ thạc sĩ dành cho người tốt nghiệp trình độ đại học (đào tạo từ 1 đến 2 năm).
+ Trình độ tiến sĩ tiếp nhận người tốt nghiệp trình độ thạc sĩ hoặc đại học nếu đáp ứng được yêu cầu của chương trình đào tạo (đào tạo từ 3 đến 4 năm).
- Giáo dục thường xuyên:
+ Dành cho người ở các lứa tuổi và trình độ, có thể học tập, phát triển năng lực chuyên môn, tự tạo việc làm hoặc chuyển đổi ngành, nghề phù hợp.
4. PHÂN LUỒNG TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
- Là biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục dựa trên cơ sở thực hiện hướng nghiệp trong giáo dục.
- Mục đích: Tạo điều kiện để học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tiếp tục học ở:
+ Cấp học, trình độ cao hơn.
+ Theo học giáo dục nghề nghiệp.
+ Tham gia lao động.
= > Phù hợp với năng lực, điều kiện cụ thể của cá nhân và nhu cầu xã hội.
- Góp phần điều tiết cơ cấu ngành nghề của lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.
- Thời điểm phân luồng:
+ Sau tốt nghiệp trung học cơ sở.
+ Sau tốt nghiệp trung học phổ thông.
- Lựa chọn sau tốt nghiệp trung học cơ sở:
+ Học trung học phổ thông.
+ Học nghề (sơ cấp, trung cấp).
+ Vừa học giáo dục thường xuyên vừa lao động.
- Lựa chọn sau tốt nghiệp trung học phổ thông:
+ Học nghề (cao đẳng).
+ Học đại học.
5. CƠ HỘI LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP KĨ THUẬT, CÔNG NGHỆ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC
- Cơ hội lựa chọn nghề nghiệp kĩ thuật, công nghệ: Có thể thực hiện ở cả hai thời điểm phân luồng.
- Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở:
+ Lựa chọn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ trình độ sơ cấp và trung cấp như:
· Trung tâm giáo dục nghề nghiệp.
· Trường trung cấp.
· Trường cao đẳng.
+ Cũng có thể vừa học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên để vừa học các chương trình giáo dục phổ thông, vừa học các nghề kĩ thuật, công nghệ.
- Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông:
+ Lựa chọn học các nghề nghiệp kĩ thuật, công nghệ ở các trường cao đẳng, đại học với các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học.
6. NHỮNG HƯỚNG ĐI LIÊN QUAN TỚI NGHỀ NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC KĨ THUẬT, CÔNG NGHỆ SAU TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ
- Vai trò:
+ Các ngành nghề kĩ thuật, công nghệ rất đa dạng và đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế quốc gia.
- Các cấp độ đào tạo:
+ Trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
- Ngành đào tạo cụ thể:
+ Nhóm ngành công nghệ thông tin.
+ Nhóm ngành công nghệ kĩ thuật kiến trúc và công nghệ xây dựng.
+ Nhóm ngành công nghệ kĩ thuật cơ khí.
+ Nhóm ngành công nghệ kĩ thuật điện, điện tử, viễn thông.
- Lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở:
+ Theo học các ngành thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ các trình độ sơ cấp, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
+ Theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên: Kết hợp chương trình trung học phổ thông với học nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
+ Tiếp tục học trung học phổ thông: Định hướng lựa chọn các môn học liên quan đến lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
- Lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông:
+ Học tại các trường cao đẳng hoặc đại học đào tạo các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
+ Tham gia lao động với các nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ.
7. KHÁI NIỆM VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
- Là thị trường trao đổi hàng hóa sức lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở là các thỏa thuận về tiền lương, điều kiện làm việc:
+ Người lao động là bên bán.
+ Người sử dụng lao động là bên mua.
+ Hàng hóa sức lao động là toàn bộ thể thể lực và trí lực của ngon người, được vận dụng trong quá trình lao động.
8. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Thị trường lao động luôn thay đổi bởi tác động của:
- Sự phát triển của khoa học, công nghệ: Yêu cầu ngày càng cao với người lao động về:
+ Năng lực, trình độ chuyên môn.
+ Các kĩ năng thiết yếu: giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo.
- Sự chuyển dịch cơ cấu: Làm thay đổi nhu cầu lao động giữa các ngành, nghề và sự chuyển dịch cơ cấu lao động tương ứng.
- Nhu cầu lao động:
+ Sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, từng địa phương.
+ Nhu cầu sản xuất, tiêu dùng.
=> Tác động khiến số lượng các ngành, nghề và nhu cầu thu hút nguồn nhân lực của người sử dụng lao động khác nhau.
- Nguồn cung lao động: Số lượng lao động, thời gian tham gia lao động, chất lượng và cơ cấu của lực lượng lao động luôn thay đổi theo thời gian và không gian giữa các vùng, ngành.
9. VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRONG VIỆC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC KĨ THUẬT, CÔNG NGHỆ
Có vai trò quan trọng trong định hướng nghề nghiệp thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ:
- Cung cấp những thông tin về thị trường lao động thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ như:
- Giúp người học định hướng lựa chọn ngành nghề, cấp học và trình độ đào tạo phù hợp với năng lực, sở trường, điều kiện của cá nhân.
- Giúp các cơ sở đào tạo (trường đại học, cao đẳng, trung cấp) định hướng và phát triển chương trình đào tạo cho các ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp.
- Giúp người lao động có cơ hội được tuyển dụng vào vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo.
- Giúp người sử dụng lao động tuyển dụng được người lao động phù hợp và có chất lượng.
10. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY
  + Chất lượng lao động còn thấp, phân bổ nguồn lao động không đều:
  + Xu hướng cung lao động lớn hơn cầu lao động:
  + Xu hướng tuyển dụng người lao động được đào tạo, có kinh nghiệm: Người lao động phải có:
B. MỘT SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM
Câu 1 (0.5đ): Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh có thể lựa chọn cơ sở đào tạo nào sau đây để theo học các nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ trình độ trung cấp?
A. Đại học kĩ thuật, công nghệ.                C. Viện nghiên cứu và phát triển.
B. Sở đào tạo và giáo dục.                        D. Trung tâm giáo dục thường xuyên.
Câu 2: Khái niệm nào sau đây đúng?
A. Nghề nghiệp là nhu cầu tìm kiếm việc làm hàng ngày.
B. Nghề nghiệp là các dịch vụ trao đổi hàng hóa sức lao động.
C. Nghề nghiệp là tập hợp các công việc được xã hội công nhận.
D. Nghề nghiệp là các công việc kiếm ra tiền, vàng bạc.
Câu 3: Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, không thể lựa chọn hướng đi liên quan đến lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ nào sau đây?
A. Theo học trường trung học phổ thông.
B. Theo học tại trường cao đẳng và đại học.
C. Theo học tại trung tâm giáo dục thường xuyên.
D. Theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Câu 4:Phương án nào sau đây không phải đặc điểm của các ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật?
A. Môi trường làm việc năng động.      C. Công nghệ lạc hậu.
B. Công việc áp lực lớn.                       D. Nguy cơ tai nạn nghề nghiệp cao.
Câu 5:Giáo dục phổ thông có mấy thời điểm phân luồng?
A. Bốn.                     B. Ba.                   C. Hai.                     D. Năm.
Câu 6: Trong việc định hướng nghề nghiệp cho người lao động, thị trường lao động có vai trò?
A. Cung cấp thông tin về công nghệ cho người lao động mọi nơi.
B. Tạo cơ hội học tập và nâng cao kĩ năng cho người lao động.
C. Điều tiết nhu cầu lao động và giá cả lao động giữa các khu vực.
D. Định hướng nhu cầu tuyển dụng và xu hướng nghề nghiệp.
Câu 7:Giáo dục đại học đào tạo mấy trình độ?
A. 2 trình độ.     B. 3 trình độ.              C. 5 trình độ.             D. 4 trình độ.
Câu 8 :Thị trường lao động là thị trường trao đổi hàng hóa sức lao động giữa người sử dụng lao động và………..?
A. Người nhà nước.                  C. người lao động.
B. Người mua.                          D. Người làm chủ.
Câu 9 :Yếu tố nào sau đây làm thay đổi nhu cầu lao động giữa các ngành nghề trong thị trường lao động?
A. Nhu cầu lao động.                                        C. Chất lượng lao động.
B. Định hướng lao động.                                  D. Sự chuyển dịch cơ cấu.
Câu 10 :Nghề nghiệp mang lại cho con người?
A. Danh tiếng xã hội và sức khỏe tinh thần.
B. Sự thoải mái và nỗ lực phấn đấu ảo.
C. Địa vị và tiếng nói trong gia đình.
D. [bookmark: _GoBack]Thu nhập và cơ hội phát triển giá trị bản thân.

